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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt                     vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến              hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày  20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề; Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày  14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê như sau:

1. Bổ sung khoản 6 Điều 2 như sau:

“6. Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 14 như sau:
“Điều 14. Vi phạm quy định về sử dụng thông tin thống kê

3. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, đưa tin sai lệch thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để phổ biến trên các ấn phẩm.

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

b) Buộc đính chính những thông tin thống kê đã bị cung cấp, đưa tin sai lệch để phổ biến đối với hành vi vi phạm tại khoản 3 Điều này.”


Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử như sau:

1. Bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 1 Điều 38 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 38 như sau: 

“Điều 38. Hành vi chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, xâm phạm công trình, thiết bị, phương tiện bảo đảm an toàn, an ninh trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

c) Cung cấp, đưa tin, công bố thông tin không đúng sự thật về sự cố hạt nhân.”
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như sau:

1. Bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:

“4. Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:

“Điều 14. Hành vi đưa tin không đúng sự thật về thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, đưa tin, công bố thông tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường.”
Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau:

1. Bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau:
“Điều 13. Vi phạm quy định về thi

2. Phạt tiền đối với hành vi cung cấp, đưa tin sai sự thật về kỳ thi với mức phạt cụ thể như sau:

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, đưa tin sai sự thật về đối tượng tuyển sinh, kết quả đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp hoặc kết quả trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh hàng năm;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, đưa tin sai sự thật về sai sót trong đề thi, lộ đề thi, lộ đáp án, tiêu cực, gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp hoặc kỳ thi tuyển sinh hàng năm.”

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

1. Bổ sung đoạn 2 vào Điều 2 như sau:

“Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 4, điểm b khoản 7 Điều 24 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4, điểm b khoản 7 Điều 24 như sau:
“Điều 24. Vi phạm quy định về an ninh hàng không đối với cảng hàng không, sân bay, chuyến bay, quản lý hoạt động bay

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

đ) Đưa tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng;

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi sau đây:

b) Đưa tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng;”

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề như sau:

1. Bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 5 Điều 18 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 18 như sau:

“Điều 18. Vi phạm quy định về hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

b) Cung cấp, đưa tin, công bố sai về kết quả kiểm định chất lượng của cơ sở dạy nghề, chương trình dạy nghề.”
Điều 7. Bổ sung Điều 8a sau Điều 8 của Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản như sau:

Điều 8a. Vi phạm quy định về đăng, phát thông tin sai sự thật trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đăng, phát sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. 

2. Phạt tiền từ 75.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc cải chính, xin lỗi đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này. 

b) Buộc đính chính thông tin thống kê đã bị đăng, phát sai lệch đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 
c) Buộc tiêu hủy hoặc tịch thu tiêu hủy các ấn phẩm có nội dung thông tin sai phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.” 
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ như sau:

1. Bổ sung đoạn 2 vào Điều 2 như sau:

“Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6 như sau:

“Điều 6. Vi phạm quy định về đưa tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

b) Đưa tin không đúng với nội dung bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do cơ quan có thẩm quyền cung cấp.”
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế như sau:

1. Bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Cơ quan báo chí và nhà báo khi thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5, điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định này thì bị xử phạt theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.”
2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 5 như sau:

“Điều 5. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp, đưa tin không đúng sự thật về số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm so với số liệu, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế đã công bố;”

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 17 như sau:

“Điều 17. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông trong phòng, chống HIV/AIDS

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp, đưa tin không đúng sự thật về số liệu liên quan đến tình hình dịch HIV/AIDS so với số liệu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố;”

Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng … năm 2014. Bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).
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